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VAI TRÒ C A CÔNG TÁC TÍNH GIÁ Ủ
THÀNH S N PH MẢ Ẩ

- Góp ph n xác đ nh giá thành sp, dv  hoàn thành        ầ ị ụ
 → k t qu  kinh doanh                                                    ế ả
-  Giúp làm t t công tác ho ch đ nh và ki m soát CP ố ạ ị ể

 t ng n i phát sinh phí                                                  ở ừ ơ
  - Tr  giúp các n  l c gi m th p CP sp, có gi i pháp ợ ỗ ự ả ấ ả
c i ti n sp, nâng cao tính c nh tranh c a sp ả ế ạ ủ
- C  s  đ   xây d ng m t chính sách giá bán h p lý, ơ ở ể ự ộ ợ
c  s  cho nhi u quy t đ nh tác nghi p khác  ơ ở ề ế ị ệ

  L u ý:  + cân nh c gi a CP và l i ích                     ư ắ ữ ợ
        + phù h p v i ho t đ ng sxkd c a DN ợ ớ ạ ộ ủ
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 CHI PHÍ VÀ Đ I T NG T P Ố ƯỢ Ậ H PỢ  CHI PHÍ

- Chi phí:  là m t ngu n l c đ c hy sinh hay m t đi ộ ồ ự ượ ấ
đ  đ t m t m c tiêu nh t đ nh nào đó ể ạ ộ ụ ấ ị

- Căn c   xác đ nh đ i t ng t p h p CP: phân c p ứ ị ố ượ ậ ợ ấ
qu n lý, tính ch t quy trình công ngh , đ n v  tính giá ả ấ ệ ơ ị
thành

- Đ i t ng t p h p chi phí: là ph m vi đ c xác đ nh ố ượ ậ ợ ạ ượ ị
tr c đ  t p h p chi phíướ ể ậ ợ
+ Các trung tâm chi phí: phân x ng, t ng đ i s n ưở ừ ộ ả
xu t, đ n v  s n xu t, c a hàng...ấ ơ ị ả ấ ử
+ S n ph m ho c nhóm s n ph m cùng lo i, m t ả ẩ ặ ả ẩ ạ ộ
công vi c hay m t ho t đ ng, m t ch ng trìnhệ ộ ạ ộ ộ ươ
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 GIÁ THÀNH VÀ Đ I T NG TÍNH GIÁ THÀNHỐ ƯỢ

- Giá thành là t ng s  bi u hi n b ng ti n c a các hao ổ ố ể ệ ằ ề ủ
phí v  lao đ ng s ng và lao đ ng v t hóa tính cho ề ộ ố ộ ậ
m t kh i l ng sp (d ch v ) nh t đ nh đã hoàn thànhộ ố ượ ị ụ ấ ị

- Đ i t ng tính giá thành là các k t qu  c a quá trình ố ượ ế ả ủ
sx ho c quá trình cung c p dv  c n bi t đ c giá ặ ấ ụ ầ ế ượ
thành ph c v  các yêu c u c a qu n lý  ụ ụ ầ ủ ả

- Đ i t ng tính giá thành: là sp, bán thành ph m, công ố ượ ẩ
vi c hoàn thành, m t ch ng trình du l ch...ệ ộ ươ ị

- M i quan h  gi a đ i t ng t p h p CP và đ i ố ệ ữ ố ượ ậ ợ ố
t ng tính giá (có th  gi ng nhau )ượ ể ố

-  PP tính giá thành:  PP toàn b  và PP tr c ti pộ ự ế
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 T P H P CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH THEO Ậ Ợ

PH NG PHÁP TOÀN BƯƠ Ộ

- PP tính giá toàn b : toàn b  chi phí liên quan đ n quá ộ ộ ế
trình s n xu t s n ph m t i n i s n xu t đ u đ c ả ấ ả ẩ ạ ơ ả ấ ề ượ
tính vào giá thành c a s n ph m hoàn thànhủ ả ẩ

- Zsp = CP nlvl tti p + CP ncông tti p + CP sx chungế ế

- Là ph ng pháp tính giá truy n th ng, là ph n giao ươ ề ố ầ
thoa gi a k  toán tài chính và k  toán qu n tr  ữ ế ế ả ị

- Ph ng pháp tính giá toàn b :                                       ươ ộ
+ H  th ng tính giá theo công vi c (ĐĐH)                   ệ ố ệ
+ H  th ng tính giá theo quá trình s n xu tệ ố ả ấ
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 H  TH NG TÍNH GIÁ THÀNH THEO Ệ Ố

CÔNG VI C (Đ N Đ T HÀNG)Ệ Ơ Ặ

- Đ c đi m:                                                                       ặ ể
+ Tính đ c đáo                                                              ộ
+ Ho t đ ng sx có th i gian b t đ u và k t thúc rõ ạ ộ ờ ắ ầ ế
ràng  + S n ph m có giá tr  cao, kích th c l n ả ẩ ị ướ ớ

→ đ i t ng t p h p CP: t ng đ n đ t hàngố ượ ậ ợ ừ ơ ặ
→ đ i t ng tính giá thành: ĐĐH ho c t ng lo i s n ố ượ ặ ừ ạ ả

ph m c a ĐĐHẩ ủ
- Qui trình t p h p CP và tính giá thành: m  phi u k  ậ ợ ở ế ế

toán đ  t p h p các CP s n xu t theo ĐĐH. Phi u ể ậ ợ ả ấ ế
chi phí công vi c là c  s  đ  tính giá thành (t ng h p ệ ơ ở ể ổ ợ
CP)
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Công ty X
Phi u chi phí đ n đ t hàng: s  15/ĐĐHế ơ ặ ố

Khách hàng: DNTN V n Th ng ạ ắ Ngày b t đ u s n xu t: 5/6/X3 ắ ầ ả ấ

S n ph m: Y ả ẩ Ngày hoàn thành:        25/6/X3 

S  l ng đ t hàng: 250 ố ượ ặ

CP NL,VL tr c ti pự ế CP nhân công tr c ti pự ế CP s n xu t chungả ấ

Ngày PXK 
s  ố

S  ti n ố ề
(ng.đ) 

Ngày Phi u lao ế
đ ng  sộ ố

S  ti n ố ề
(ng.đ) 

Tiêu chu n ẩ
phân b  ổ

S  ti n ố ề
(ng.đ) 

5/6 154 2.560 25/6 8.500 Ti n ề
l ng ươ
CNSX 

4.580 

8/6 178 6.560 

21/6 201 1.250 

..... ... ......

T ngổ 10.370 8.500 4.580

T ng h p: -  Chi phí nguyên li u v t li u tr c ti p: 10.370.000 đ ngổ ợ ệ ậ ệ ự ế ồ
                 -  Chi phí nhân công tr c ti p: 8.500.000 đ ngự ế ồ
                 -  Chi phí s n xu t chung: 4.580.000 đ ngả ấ ồ
T ng giá thành: 23.450.000 đ ng, giá thành đ n v : 93.800 đ ng ổ ồ ơ ị ồ
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 TÍNH GIÁ THÔNG D NG TRONG H  TH NG Ụ Ệ Ố

TÍNH GIÁ THÀNH THEO CÔNG VI CỆ  

- u đi m: cung c p thông tin theo giá thành th c t  Ư ể ấ ự ế
- Nh c đi m: không k p th i trong cung c p thông tin ượ ể ị ờ ấ
→ Ph ng pháp tính giá thành thông d ngươ ụ

T  l  phân b  c tínhỷ ệ ổ ướ =
T ng CP s n xu t chung d  toánổ ả ấ ự

T ng m c ho t đ ng d  toánổ ứ ạ ộ ự

- Zsp = CP nlvl tti p + CP nc tti p + CP sx chung c ế ế ướ
tính

- CP sx chung c tính ướ
= m c ho t đ ng th c t  * t  l  phân b  c ứ ạ ộ ự ế ỷ ệ ổ ướ

tính
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VÍ D : Ụ chi phí s n xu t c a m t doanh nghi p t p h p ả ấ ủ ộ ệ ậ ợ
theo đ n đ t hàng A t i 2 phân x ng nh  sau:ơ ặ ạ ưở ư

PX 1 PX 2

Gi  công lao đ ng tr c ti p (gi ) ờ ộ ự ế ờ 1.000 950 

Chi phí nhân công tr c ti p (đ ng) ự ế ồ 4.500.000 4.845.000 

Chi phí v t li u tr c ti p (đ ng) ậ ệ ự ế ồ 3.000.000 4.300.000 

Gi  máy ho t đ ng (gi )ờ ạ ộ ờ 50 62 

 CP sx chung phân b  cho các ĐĐH t i PX 1 theo CP nhân công tti p, ổ ạ ế
  t i  PX 2 theo s  gi  máy ho t đ ng. S  li u sx trong năm c ạ ố ờ ạ ộ ố ệ ướ

tính: 
PX 1 PX 2

Gi  công lao đ ng tr c ti p (gi ) ờ ộ ự ế ờ 130.000 97.000 

Chi phí nhân công tr c ti p (đ ng) ự ế ồ 520.000.000 485.000.000

S  gi  máy ho t đ ng (gi ) ố ờ ạ ộ ờ 6.500 6.790 

Chi phí s n xu t chung (đ ng) ả ấ ồ 1.664.000.000  156.170.000 
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    Chi phí sxc d  toán  PX 1 t m phân b  cho ĐĐH A:    ự ở ạ ổ
    = 

       Chi phí sxc d  toán  PX 2 t m phân b  cho ĐĐH A:       ự ở ạ ổ
     = 

T  l  phân b   chi ỷ ệ ổ
phí s n xu t ả ấ
chung 

=
 

=PX 1

Phi u tính giá thành đ n đ t hàng A (đvt: 1000đ)ế ơ ặ
Kho n m cả ụ PX 1 PX 2 T ng c ngổ ộ  

CP NLVL tti p ế

CP nhân công tr c ti p ự ế

CP sx chung c tính ướ

T ng c ngổ ộ  

T  l  phân b   chi ỷ ệ ổ
phí s n xu t ả ấ
chung 

= =  đ/gi  ờ
PX 2
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    Chi phí sxc d  toán  PX 1 t m phân b  cho ĐĐH A:    ự ở ạ ổ
   3,2 * 4.500.000 = 14.400.000 đ

       Chi phí sxc d  toán  PX 2 t m phân b  cho ĐĐH A:       ự ở ạ ổ
     23.000 * 62 = 1.426.000 đ

T  l  phân b   chi ỷ ệ ổ
phí s n xu t ả ấ
chung 

=
1.664.000.000 
520.000.000 

= 3,2PX 1

Phi u tính giá thành đ n đ t hàng A (đvt: 1000đ)ế ơ ặ
Kho n m cả ụ PX 1 PX 2 T ng c ngổ ộ  

CP NLVL tti p ế 3.000 4.300 7.300 

CP nhân công tr c ti p ự ế 4.500 4.845 9.345 

CP sx chung c tính ướ 14.400 1.426 15.826 

T ng c ngổ ộ  21.900 10.571 32.471 

156.170.000 T  l  phân b   chi ỷ ệ ổ
phí s n xu t ả ấ
chung 

=
6.790 

=  23.000đ/gi  ờ
PX 2
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N u s  gi  máy th c t  s  d ng  PX 2 là 6.800 gi  và ế ố ờ ự ế ử ụ ở ờ
chi phí sxc th c t  là 160.500.000đ thì ự ế

160.560.000 T  l  phân b   chi ỷ ệ ổ
phí s n xu t chungả ấ  

=
6.800 

=  23.612 đ/gi  ờ

Chi phí s n xu t chung th c t  c n phân b  đ n hàng A ả ấ ự ế ầ ổ ơ
 phân x ng 2 là:      23.612 x  62  =  1.463.944 đ ngở ưở ồ

    Ta có: ( slide 10) 

CP sx chung t m phân b  cho ĐĐH A là: 1.426.000đ    ạ ổ
CP sx chung th c t   phân b  cho ĐĐH A là:  1.463.944đ ự ế ổ
 CP sx chung phân b  còn thi u là: 1.463.944  -  ổ ế
1.426.000                 
=  37.944 đ 
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 X  LÝ CHÊNH L CH GI A CP SXC PHÂN B  Ử Ệ Ữ Ổ

C TÍNH VÀ TH C TƯỚ Ự Ế 

-  Nguyên nhân gây ra chênh l ch đáng k : ệ ể
    + D  toán không chính xác v  CP sxc c tính             ự ề ướ

+ c tính không chính xác m c ho t đ ng                  Ướ ứ ạ ộ
+ Ch n m c hđ làm m u s  không đ  tính ch t đ i ọ ứ ẫ ố ủ ấ ạ
di nệ

-  Phân b  thi u (CP sxc c tính t m phân b  < CP ổ ế ướ ạ ổ
sxc th c t ):   k t chuy n m c phân b  thi u ự ế ế ể ứ ổ ế

- Phân b  th a (CP sxc c tính t m phân b  > CP sxc ổ ừ ướ ạ ổ
th c t ): đi u ch nh gi m m c phân b  th a b ng bút ự ế ề ỉ ả ứ ổ ừ ằ
toán đ  hay b ng các bút toán đ o ng c (x  lý ỏ ằ ả ượ ử
t ng t  nh  đ i v i tr ng h p phân b  thi u)ươ ự ư ố ớ ườ ợ ổ ế
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-  N u m c chênh l ch nh  (chênh l ch < 5% chi phí ế ứ ệ ỏ ệ
s n xu t chung th c t ): đ a ngay vào giá v n hàng ả ấ ự ế ư ố
bán trong kỳ và ghi:   N  TK   632  ợ

     Có TK   627
- N u m c chênh l ch l n:                                                ế ứ ệ ớ

 

+ Cách 1: k t chuy n m c phân b  thi u c a chi phí ế ể ứ ổ ế ủ
sxc theo s  d  cu i kỳ c a 3 tài kho n                          ố ư ố ủ ả
                                                  M c phân b  ứ ổ

cho TK 154 
(TK 155, 632)

=

SDCK TK 154 (TK 155, 632)

* M c phân ứ
b  thi uổ ế

T ng SDCK c a 3 tài kho nổ ủ ả

               N  TK 632, TK 155, TK 154ợ
                       Có TK 627+ Cách 2: k t chuy n m c phân b  thi u c a chi phí ế ể ứ ổ ế ủ

sxc theo CP sxc trong các TK 154, 155, 632                    
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 PHÂN BI T GI A PP TÍNH GIÁ THÀNH TH C Ệ Ữ Ự

T  VÀ PP TÍNH GIÁ THÀNH THÔNG D NG Ế Ụ

Kho n m c ả ụ
CP 

 Tính giá thành 
theo PP th c tự ế 

Tính giá thành theo PP 
thông d ngụ  

Nguyên li u ệ
v t li u tr c ậ ệ ự
ti p ế

L ng th c t    x ượ ự ế
Giá th c t  ự ế

L ng th c t   x   Giá th c ượ ự ế ự
t  ế

Nhân công tr c ự
ti pế

L ng th c t    x ượ ự ế
Giá th c t  ự ế

L ng th c t   x   Giá th c ượ ự ế ự
t  ếBi n phí s n ế ả

xu t chung ấ
L ng th c t  x ượ ự ế
T  l  phân b  ỷ ệ ổ
th c t  ự ế

L ng th c t    x   T  l  ượ ự ế ỷ ệ
t m phân b  CP s n xu t ạ ổ ả ấ
chung Đ nh phí s n ị ả

xu t chung ấ
L ng th c t  x ượ ự ế
T  l  phân b  ỷ ệ ổ
th c t  ự ế

L ng th c t    x   T  l  ượ ự ế ỷ ệ
t m phân b  CP s n xu t ạ ổ ả ấ
chung 
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 H  TH NG TÍNH Z THEO QUÁ TRÌNH SXỆ Ố  

- Đ c đi m: ặ ể
 + S n xu t có tính l p l i                                                  ả ấ ặ ạ

  + Quy trình s n xu t sp chia ra nhi u giai đo n, công ả ấ ề ạ
ngh  n i ti p nhau theo m t trình t  nh t đ nh, bán ệ ố ế ộ ự ấ ị
thành ph m b c này là đ i t ng ch  bi n  b c ẩ ướ ố ượ ế ế ở ướ
k  ti pế ế
- Đ i t ng t p h p chi phí s n xu t th ng là t ng ố ượ ậ ợ ả ấ ườ ừ
giai đo n công nghạ ệ
- Đ i t ng tính giá thành: có th  là bán thành ph m ố ượ ể ẩ
hoàn thành  t ng giai đo n công ngh  và thành ph m ở ừ ạ ệ ẩ

 giai đo n công ngh  cu i cùng ở ạ ệ ố
- Kỳ tính giá thành th ng là cu i kỳ k  toán (tháng, ườ ố ế
quí....)
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NL, VL tr c ti pự ế

Phân 
x ng ưở

A Phân 
x ng ưở

B

Giá tr  bán thành ph m ị ẩ
chuy n qua phân x ng B ể ưở
đ  ti p t c ch  biênể ế ụ ế

S n ph m hoàn thànhả ẩS n ph m tiêu thả ẩ ụ

Nhân công tr c ự
ti pế

CP s n xu t ả ấ
chung

NL, VL tr c ti pự ế

Nhân công tr c ự
ti pế

CP s n xu t ả ấ
chung

 Đ C ĐI M C A QUI TRÌNH S N XU T Ặ Ể Ủ Ả Ấ
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 S N L NG T NG T NG - SLTĐẢ ƯỢ ƯƠ ƯƠ
- SLTĐ: s n l ng đáng l  đ c s n xu t ra trong kỳ ả ượ ẽ ượ ả ấ
n u t t c  m i k t qu  đ t đ c c a phân x ng đ u ế ấ ả ọ ế ả ạ ượ ủ ưở ề
là sp hoàn thành c a phân x ng đó  ủ ưở

S n l ng ả ượ
t ng ươ

đ ngươ  

=
S n l ng ả ượ
s n xu t ả ấ *

% hoàn thành 
công vi cệ  

Vd: DN đang có 100sp d  dang vào cu i kỳ v i m c đ  hoàn ở ố ớ ứ ộ
thành là 80% công vi c ệ → s  SLTĐ đã hoàn thành: 80spố

-  Tuy nhiên, m i lo i chi phí đã tiêu hao cho sp d  dang v i ỗ ạ ở ớ
m c đ  không nh  nhau                                                     ứ ộ ư → 
SLTĐ c n tính đ i v i t ng kho n m c phí c  thầ ố ớ ừ ả ụ ụ ể

- Trong ví d  trên, n u v t li u đ a ngay t  đ u quá trình ụ ế ậ ệ ư ừ ầ
sx:

SLTĐ đ i v i CP v t li u:  100sp * 100% = 100sp         ố ớ ậ ệ
        đ i v i CP nhân công: 100sp * 80%  = 80sp ố ớ

                                   đ i v i CPsx chung: 100sp * 80%  = ố ớ
80sp 
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 VÍ D  VỤ Ề S N L NG T NG T NGẢ ƯỢ ƯƠ ƯƠ  
   T i PX 1: vào đ u tháng có 1.000 sp d  dang, m c đ  ạ ầ ở ứ ộ

hoàn thành là 20% và không c n s  d ng thêm v t li u ầ ử ụ ậ ệ
tr c ti p. Trong tháng, có 5.000 sp b t đ u s n xu t và ự ế ắ ầ ả ấ
3.000 sp hoàn thành chuy n sang phân x ng 2. Cu i ể ưở ố
tháng, ki m kê còn 3.000 sp d  dang, m c đ  hoàn thành ể ở ứ ộ
80%

Báo cáo s n l ng t ng đ ngả ượ ươ ươ

S n ả
l nượ

g

SLTĐ theo

CP 
v t ậ
li uệ

CP 
nhân công

CP sxc

1. SLTĐ c a s n ph m ủ ả ẩ
d  dang đ u kỳở ầ 1.000

2. SLTĐ c a s n ph m ủ ả ẩ
d  dang cu i kỳở ố 3.000
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 VÍ D  VỤ Ề S N L NG T NG T NGẢ ƯỢ ƯƠ ƯƠ  
  T i PX 1: vào đ u tháng có 1.000 sp d  dang, m c đ  ạ ầ ở ứ ộ

hoàn thành là 20% và không c n s  d ng thêm v t li u ầ ử ụ ậ ệ
tr c ti p. Trong tháng, có 5.000 sp b t đ u s n xu t và ự ế ắ ầ ả ấ
3.000 sp hoàn thành chuy n sang phân x ng 2. Cu i ể ưở ố
tháng, ki m kê còn 3.000 sp d  dang, m c đ  hoàn thành ể ở ứ ộ
80% Báo cáo s n l ng t ng đ ngả ượ ươ ươ

S n ả
l nượ

g

SLTĐ theo

CP 
v t ậ
li uệ

CP 
nhân công

CP sxc

1. SLTĐ c a s n ph m ủ ả ẩ
d  dang đ u kỳở ầ 1.000 1.000 200 200

2. SLTĐ c a s n ph m ủ ả ẩ
d  dang cu i kỳở ố 3.000 3.000 2.400 2.400
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 S N L NG T NG Đ NG (tt)Ả ƯỢ ƯƠ ƯƠ
-  V n đ  quan tâm khi xác đ nh s n l ng t ng đ ng: dòng ấ ề ị ả ượ ươ ươ

CP có đi kèm tuy t đ i v i dòng v t ch t c a quá trình sx ?ệ ố ớ ậ ấ ủ
-  Ví d : m t DN đ u kỳ có 10 sp d  dang, m c đ  hoàn thành ụ ộ ầ ở ứ ộ

80% v i CP là 80.000. Trong kỳ, DN chi ra 612.000, trong đó: ớ
+ 12.000 đ  hoàn thành và nh p kho 10 spdd đ u kỳ                ể ậ ầ
+ 600.000 đ  sx và hoàn thành 100 sp (không có spdd cu i kỳ)ể ố
Theo ph ng pháp bình quân gia quy n ươ ề

SL t ng ươ
đ ng trong kỳươ

SL hoàn thành 
trong kỳ

SL t ng đ ng c a s n ươ ươ ủ ả
ph m d  dang cu i kỳẩ ở ố

=  +

SL t ng đ ng trong kỳươ ươ 110 0= + = 110

Giá thành đ n v  spơ ị =
80.000 + 612.000

         110 = 6.290,909

Giá thành đ n v  spơ ị =
CPSX d  dang đ u kỳ + CPSX trong kỳở ầ

S n l ng t ng t ng trong kỳả ượ ươ ươ
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- PP bình quân gia quy n: đ n gi n, d  làm                       ề ơ ả ễ
nh c đi m: s  d n đ n tính không h p lý trên ph ng ượ ể ẽ ẫ ế ợ ươ
di n s n l ng s n xu t và giá thành đ n v  s n ph m ệ ả ượ ả ấ ơ ị ả ẩ
- Ph ng pháp nh p tr c - xu t tr c ươ ậ ướ ấ ướ

SL sp d  ở
dang đ u kỳ ầ

SL sp hoàn thành  
trong kỳ

SL sp d  dang ở
cu i kỳố

= +S  l ng sp b t ố ượ ắ
đ u sx trong kỳầ

+

SL t ng ươ
đ ng trong kỳươ

SL  b t đ u sx và ắ ầ
hoàn thành trong kỳ

SL t ng đ ng ươ ươ
c a sp dd ckỳủ

+ +SL d  dang đkỳ ở
đã ti p t c sx ế ụ=

SL t ng đ ng trong kỳươ ươ 2 100= + = 102+ 0

Giá thành đ n v  spơ ị =
              t ng CPSX trong kỳổ

S n l ng t ng t ng trong kỳả ượ ươ ươ

Giá thành đ n v  spơ ị =
         612.000

           102
= 6.000
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 TÍNH Z THEO QUÁ TRÌNH S N XU TẢ Ấ  

TR NG H P TÍNH Z BÁN THÀNH PH MƯỜ Ợ Ẩ

Trình t  t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ự ậ ợ ả ấ ả
ph m theo ph ng án này có th  bi u di n qua s  đ  ẩ ươ ể ể ễ ơ ồ
sau: 

Chi phí NL, VLC 
 + Chi phí ch       ế

bi n b c 1ế ướ

Giá thành bán 
thành ph m ẩ

b c 1 ướ

Giá thành bán 
thành ph m b c ẩ ướ
1 + CP ch  bi n ế ế

b c 2ướ

Giá thành bán 
thành ph m ẩ
b c 2 .......ướ

Giá thành bán 
thành ph m b c ẩ ướ

(n-1) + CP ch  ế
bi n b c nế ướ

Giá thành 
thành ph m ẩ
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 MINH H A TÍNH Z THEO QUÁ TRÌNH S N XU TỌ Ả Ấ  
M t DN SX t  ch c sx theo ki u ch  bi n liên t c qua hai ộ ổ ứ ể ế ế ụ
phân x ng 1 và 2. Bán thành ph m c a PX 1 chuy n ưở ẩ ủ ể
sang PX 2 đ c b  sung thêm v t li u đ  t o ra sp cu i ượ ổ ậ ệ ể ạ ố
cùng. Gi  s  r ng v t li u thêm vào PX 2 không làm tăng ả ử ằ ậ ệ
s  l ng sp t i PX đó. Tình hình s n xu t trong tháng 9 ố ượ ạ ả ấ
năm X7 t i DN nh  sau:ạ ư
- T i PX 1: vào đ u tháng có 1.000sp d  dang, m c đ  ạ ầ ở ứ ộ
hoàn thành là 20% và không c n s  d ng thêm v t li u ầ ử ụ ậ ệ
tr c ti p. Trong tháng, có 5.000 sp b t đ u s n xu t và ự ế ắ ầ ả ấ
3.000 sp hoàn thành chuy n sang PX 2. Cu i tháng, ki m ể ố ể
kê còn 3.000 sp d  dang, m c đ  hoàn thành 80%.ở ứ ộ
- T i PX 2: vào đ u tháng có 2.000sp d  dang, m c đ  ạ ầ ở ứ ộ
hoàn thành 40%. Trong tháng, PX nh n 3.000sp t  PX 1 ậ ừ
chuy n sang và 4.000sp đã hoàn thành, nh p kho. Cu i ể ậ ố
tháng, ki m kê còn 1.000sp d  dang, m c đ  hoàn thành ể ở ứ ộ
30%.
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S  li u v  CP s n xu t t p h p t i hai phân x ng nh  sauố ệ ề ả ấ ậ ợ ạ ưở ư  (đvt: 
1.000đ): 

Phân x ng 1 ưở Phân x ng 2 ưở

CP d  dang đ u kỳở ầ , trong đó: 2.900 18.487,5 

- Bán thành ph m PX 1 ẩ - 15.200 

- V t li u tr c ti pậ ệ ự ế 2.000 2.050 

- Nhân công tr c ti p ự ế 600 825 

- Chi phí s n xu t chung ả ấ 300 412,5 

CP s n xu t phát sinh trong kỳả ấ  39.475 16.725 

- Chi phí v t li u tr c ti pậ ệ ự ế 10.000 3.450 

- Chi phí nhân công tr c ti p ự ế 19.650 8.850

- Chi phí s n xu t chungả ấ 9.825 4.425 

Yêu c u: l p báo cáo s n l ng và tính giá thành t i t ng PX, gi  ầ ậ ả ượ ạ ừ ả
s  SL t ng đ ng tính theo c  2 pp: bình quân gia quy n và FIFOử ươ ươ ả ề  
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TR NG H P TÍNH S N L NG T NG ƯỜ Ợ Ả ƯỢ ƯƠ

Đ NG THEO PP BÌNH QUÂNƯƠ

Theo quá trình phân b c, vi c tính giá thành s  l n l t ti n ướ ệ ẽ ầ ượ ế
hành t i phân x ng 1 r i đ n phân x ng 2.ạ ưở ồ ế ưở
T i PX 1:    Báo cáo s n l ng t ng đ ngạ ả ượ ươ ươ

s n ả
l ngượ

s n l ng t ng đ ng theoả ượ ươ ươ

CP v t ậ
li uệ

CP nhân 
công

CP sx 
chung

1. S  l ng sp hoàn thành tkỳ ố ượ 3.000 3.000 3.000 3.000 

 2. S n l ng t ng đ ng c a s n ph m d  dang cu i kỳ ả ượ ươ ươ ủ ả ẩ ở ố

 a. V t li u ậ ệ 3.000

 b. Nhân công (3.000 x 80%) 2.400

 c.SXu t chung (3.000 x 80%) ấ 2.400

 T ng c ng ổ ộ 6.000 5.400 5.400 
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BÁO CÁO CHI PHÍ S N XU T (d ng tóm t t)Ả Ấ ạ ắ
Đ n v : Phân x ng s  1ơ ị ưở ố

tháng 9 năm X4                    (đvt: 1.000đ)  
      

Kho n m c ả ụ CP sx dd 
 đ u kỳ ầ

CP phát 
sinh tkỳ

T ng CP ổ
s n xu t ả ấ

SL t ng ươ
đ ng (sp)ươ

Z
 đ n vơ ị

CP NLVL tr c ự
ti p ế

2.000 10.000 12.000 6.000 2 

CP NC tr c ti p ự ế 600 19.650 20.250 5.400 3,75 

CP s n xu t chung ả ấ 300 9.825 10.125 5.400 1,875

T ng c ngổ ộ 2.900 39.475 42.375 7,625
Giá tr  bán thành ph m chuy n sang PX 2:   3.000 x 7,625  =   22.875 ị ẩ ể
Giá tr  s n ph m d  dang cu i tháng:                                           ị ả ẩ ở ố

NLVL tr c ti p:ự ế 3.000 x 2        =  6.000                      
Nhân công tr c ti p:            2.400 x 3,75   =  9.000                     Chi ự ế
phí s n xu t chung:ả ấ 2.400 x 1,875 =  4.500                                
               

19.500 
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TR NG H P ƯỜ Ợ TÍNH SL TĐ THEO PP BQUÂN (tt)

T i PX 2:      ạ Báo cáo s n l ng t ng đ ngả ượ ươ ươ

s n ả
l ngượ

s n l ng t ng đ ng theoả ượ ươ ươ

BTP 1 CP v t ậ
li uệ

CP nhân 
công

CP sx 
chung

1. S  lg sp hoàn thành tkỳ ố 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

 2. S n l ng t ng đ ng c a s n ph m d  dang cu i kỳ ả ượ ươ ươ ủ ả ẩ ở ố

 b. V t li u ậ ệ 1.000

 c. NC (1.000 x 30%) 300

 d. SXC (1.000 x 30%) 300

 T ng c ng ổ ộ 5.000 5.000 4.300 4.300 

 a.  Bán thành ph m PX 1ẩ  1.000
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BÁO CÁO CHI PHÍ S N XU T (d ng tóm t t)Ả Ấ ạ ắ
Đ n v : Phân x ng s  2ơ ị ưở ố

tháng 9 năm X4                  (đvt: 1.000đ)    

Kho n m c ả ụ CP sx dd 
 đ u kỳ ầ

CP phát 
sinh tkỳ

T ng CP ổ
s n xu t ả ấ

SL t ng ươ
đ ng (sp)ươ

Z
 đ n vơ ị

Bán thành ph m 1 ẩ 15.200 22.875 38.075 5.000 7,615 

CP NLVL tr c ự
ti p ế

2.050 3.450 43.575 5.000 1,10 

CP NC tr c ti p ự ế 825 8.850 9.675 4.300 2,25 

CP s n xu t chung ả ấ 412,5 4.425 14.512,5 4.300 1,125 

T ng c ngổ ộ 18.487,5 39.600 58.087,5 12,09 -  Giá tr  thành ph m hoàn thành:  4.000 x 12,09  =   48.360 ị ẩ
   GT spdd cu i tháng: Bán thành ph m 1:   1.000  x  7,615   =  7.615   ố ẩ

              V t li u tr c ti p:       1.000  x  1,1       =  1.100                  ậ ệ ự ế
            Nhân công tr c ti p:      300  x  2,25     =      675                    ự ế
             CP s n xu t chung:        300  x  1,125   =     337,5                ả ấ
                              

9.727,5 
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TR NG H P TÍNH S N L NG T NG ƯỜ Ợ Ả ƯỢ ƯƠ

Đ NG THEO PP FIFOƯƠ

T i PX 1:    Báo cáo s n l ng t ng đ ngạ ả ượ ươ ươ
s n ả

l ngượ
s n l ng t ng đ ng ả ượ ươ ươ

theo

CP v t ậ
li uệ

CP nhân 
công

CP sx 
chung

2. SL b t đ u sx và hthành tkỳ ắ ầ 2.000 2.000 2.000 2.000 

 3. S n l ng t ng đ ng c a s n ph m d  dang cu i kỳ ả ượ ươ ươ ủ ả ẩ ở ố

 a. V t li u ậ ệ 3.000

 b. Nhân công (3.000 x 80%) 2.400

 c.SXu t chung (3.000 x 80%) ấ 2.400

 T ng c ng ổ ộ 5.000 5.200 5.200 

1. SL t ng đ ng c a sp dd  ươ ươ ủ
đkỳ ti p t c ch  bi n (80%) ế ụ ế ế

1.000 - 800 800 
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BÁO CÁO CHI PHÍ S N XU T (d ng tóm t t)Ả Ấ ạ ắ
Đ n v : Phân x ng s  1ơ ị ưở ố

tháng 9 năm X4                 (đvt: 1.000đ)     
   

Kho n m c ả ụ CP phát sinh 
trongkỳ

SL t ng ươ
đ ng (sp)ươ

Z
 đ n vơ ị

CP NLVL tr c ti p ự ế 10.000 5.000 2 

CP NC tr c ti p ự ế 19.650 5.200 3,77884

CP s n xu t chung ả ấ 9.825 5.200 1,88942

T ng c ngổ ộ 39.475 7,66826 

- Chi phí chuy n cho phân x ng 2: 22.771,128 (nghìn đ ng)             ể ưở ồ
   + CP c a s n ph m d  dang đ u kỳ:         2.900                                ủ ả ẩ ở ầ
            + CP hoàn t t s n ph m d  dang đ u kỳ:  4.534,608               ấ ả ẩ ở ầ
  Nhân công tr c ti p (800 x 3,778)ự ế 3.023,072           
Chi phí SXC           (800 x 1,889) 1.511,536                    + 
CP sp b t đ u sx và hthành: 2.000 x 7,66826  = 15.336,52ắ ầ                        
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Giá tr  s n ph m d  dang cu i tháng:     19.603,824 trong đó:  ị ả ẩ ở ố
Nguyên li u tr c ti p:ệ ự ế          3.000 x 2     = 6.000                        
  Nhân công tr c ti p:ự ế 2.400 x 3,77884   = 9.069,216                 
     CP s n xu t chung:ả ấ 2.400 x 1,88942   = 4.534,608                 
                    

Báo cáo s n l ng t ng t ngả ượ ươ ươ
                                   Đ n v : Phân x ng 2ơ ị ưở                (đvt: 1.000đ)

S n ả
l ng ượ

 SL t ng đ ng tính theoươ ươ

BTP 1 V.li u ệ N Công SXC 

1. SL t ng đ ng c a sp dd ươ ươ ủ
đ u kỳ ti p t c ch  bi n (60%) ầ ế ụ ế ế

1.200 1.200

2. SL b t đ u sx và đã hthành ắ ầ 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

3. SL t ng đ ng c a s n ươ ươ ủ ả
ph m d  dang cu i kỳ  (30%)ẩ ở ố

1.000 1.000 1.000 300 300 

T ng c ngổ ộ 3.000 3.000 3.500 3.500
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BÁO CÁO CHI PHÍ S N XU T (d ng tóm t t)Ả Ấ ạ ắ
Đ n v : Phân x ng s  2ơ ị ưở ố
    tháng 9 năm X4                             (đvt: 1.000đ)    

Kho n m c ả ụ CP phát sinh 
tkỳ

SL t ng đ ng ươ ươ
(sp)

Z
 đ n vơ ị

Bán thành ph m 1 ẩ 22.771,128 3.000 7,5903 

CP NLVL tr c ti p ự ế 3.450 3.000 1,15 

CP NC tr c ti p ự ế 8.850 3.500 2,5285

CP s n xu t chung ả ấ 4.425 3.500 1,2642 

T ng c ngổ ộ 39.495,35 12,533 

- Giá tr  thành ph m hoàn thành:   48.104,74 trong đó:                    ị ẩ
  + CP c a spdd đ u kỳ:   ủ ầ 18.487,5                              
                  + CP hoàn t t spdd đ u kỳ:ấ ầ 4.551,24  

Nhân công tr c ti p    (1.200  x  2,5285) = 3.034,2  ự ế
Chi phí SXC               (1.200  x  1,2642) =   1.517,04    

         + CP c a sp b t đ u sx và hoàn thành: ủ ắ ầ 2.000 x 12,533 = 
25.066
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   Giá tr  s n ph m d  dang cu i tháng:  9.878,11, trong ị ả ẩ ở ố
đó:

     + Bán thành ph m 1:   1.000  x  7,5903   =  7.590,3         ẩ
                    + V t li u tr c ti p:        1.000  x  1,15     =  ậ ệ ự ế
1.150                             + Nhân công tr c ti p:    300  x  ự ế
2,5285   =     758,55                  + CP s n xu t chung:   ả ấ
   300  x  1,2642   =     379,26

P Pháp bình quân Ph ng pháp nh p tr c –xu t tr cươ ậ ướ ấ ướ

1. Tính s n l ng t ng đ ng trong kỳ ả ượ ươ ươ

SL t ng đ ng c a s n ph m d  dang ươ ươ ủ ả ẩ ở
đ u kỳ (đã đ c) ti p t c ch  bi n ầ ượ ế ụ ế ế

SL hoàn thành trong kỳ SL b t đ u s n xu t và hoàn thành trong kỳắ ầ ả ấ

SL t ng đ ng c a ươ ươ ủ
sp d  dang cu i kỳ ở ố

SL t ng đ ng c a sp d  dang cu i kỳ ươ ươ ủ ở ố

So sánh k t qu  tính giá thành theo 2 ph ng pháp:      ế ả ươ
S  khác bi t xu t phát vi c nên tính chi phí spdd đ u ự ệ ấ ệ ầ
kỳ cho SL t ng đ ng hoàn thành trong kỳ hay khôngươ ươ  
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PP bình quân PP nh p tr c –xu t tr cậ ướ ấ ướ

2. Tính giá thành đ n v  s n ph m t ng đ ngơ ị ả ẩ ươ ươ  

Chi phí sxdd đ u kỳ + chi phí ầ
phát sinh trong kỳ đ c s  ượ ử
d ng đ  tính giá thành ụ ể

Chi phí phát sinh trong kỳ đ c ượ
s  d ng đ  tính giá thành đ n ử ụ ể ơ
v  ị

Giá thành đ n v  s  ch u nh ơ ị ẽ ị ả
h ng bi n đ ng giá đ u vào ưở ế ộ ầ
c a kỳ tr c ủ ướ

Giá thành đ n v  không ch u ơ ị ị
nh h ng bi n đ ng giá đ u ả ưở ế ộ ầ

vào kỳ tr c ướ

3. Cân đ i chi phí ố

Giá tr  c a s n ị ủ ả
l ng chuy n sang ượ ể
phân x ng k  ti p ưở ế ế
đ c tính theo cùng ượ
m t giá phí ộ

Giá tr  c a s n l ng chuy n sang ị ủ ả ượ ể
phân x ng k  ti p g m: chi phí d  ưở ế ế ồ ở
dang đ u kỳ, chi phí cho s  spdd đ u ầ ố ầ
kỳ c n ti p t c hoàn thành, và chi phí ầ ế ụ
cho s n ph m b t đ u s n xu t và đã ả ẩ ắ ầ ả ấ
hoàn thành 

Giá tr  c a spdd cu i kỳ đ c tính nh  nhau cho c  hai ppị ủ ố ượ ư ả
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 TÍNH Z THEO QUÁ TRÌNH SX TR NG H P ƯỜ Ợ

KHÔNG TÍNH Z BÁN THÀNH PH MẨ
- Đ i t ng tính giá thành: s n ph m hoàn thành  giai đo n ố ượ ả ẩ ở ạ
công ngh  ch  bi n cu i cùng. ệ ế ế ố
- CP ch  bi n phát sinh trong các giai đo n công ngh  đ c ế ế ạ ệ ượ
tính vào giá thành s n ph m m t cách song song ả ẩ ộ

CP NL VL tr c ti p tính cho thành ph mự ế ẩ

CP ch  bi n b c 1 tính cho thành ph mế ế ướ ẩ

CP ch  bi n b c 2 tính cho thành ph mế ế ướ ẩ

CP ch  bi n b c n tính cho thành ph mế ế ướ ẩ

Giá 
thành 
c a ủ

thành 
ph mẩCP ch  bi n b c ... tính cho thành ph mế ế ướ ẩ

CP b c i tính ướ
cho thành ph mẩ

=
t ng chi phí b c th  iổ ướ ứ

SL t ng đ ng b c th  iươ ươ ướ ứ
SL thành ph mẩX
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 T P H P CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ậ Ợ
THEO PH NG PHÁP TR C TI PƯƠ Ự Ế

- Nguyên t c: ch  có các ắ ỉ chi phí s n xu t bi n đ iả ấ ế ổ  liên 
quan đ n s n xu t s n ph m t i phân x ng, n i ế ả ấ ả ẩ ạ ưở ơ
s n xu t đ c tính vào giá thành s n ph m hoàn ả ấ ượ ả ẩ
thành  Zsp = CP nlvl tti p + CP ncông tti p + bi n ế ế ế
phí sxc

- Quan đi m: đ nh phí sx chung là chi phí th i kỳ g n ể ị ờ ầ
nh  ít thay đ i qua các năm, không xem là chi phí s n ư ổ ả
ph m (chi phí t n kho)ẩ ồ
→ h p lý ? ợ
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 T P H P CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ậ Ợ
THEO PH NG PHÁP TR C TI P (tt)ƯƠ Ự Ế

-  Trình t  t p h p chi phí và tính giá thành :                 ự ậ ợ
+ Xác đ nh đ i t ng t p h p chi phí và đ i t ng ị ố ượ ậ ợ ố ượ
tính giá thành                                                                   
     + Phân lo i CP s n xu t theo cách ng x               ạ ả ấ ứ ử
                                            + Cu i kỳ, t ng h p toàn ố ổ ợ
b  bi n phí s n xu t đ  tính giá thành s n ph m. ộ ế ả ấ ể ả ẩ

Giá thành sp =
t ng bi n phí s n xu tổ ế ả ấ

SL t ng đ ng hoàn thành trong kỳươ ươ
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BÁO CÁO LÃI L  THEO CÁCH NG X  CP Ỗ Ứ Ử

CP nlvl 
tti pế

CP nc 
tti pế

bi n phí ế
sx chung

CP sx kd d  dangở

Thành ph mẩ

CP s n ả
ph m – CP ẩ
t n khoồ

Doanh thu 

bi n phí sx c a hàng ế ủ
bán 

BPhí bán hàng và QLDN 

- 
-

s  d  đ m phí ố ư ả
=

đ nh phí sx chungị

đ nh phí bán hàng và QLDN ị

L i nhu n thu n ợ ậ ầ
=

- 
- 
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 BÁO CÁO LÃI L  D A TRÊN CÁCH NG X  Ỗ Ự Ứ Ử

VÀ D A TRÊN CÔNG D NG KINH TỰ Ụ Ế
Ví d : M t doanh nghi p s n xu t 5000 sp, trong kỳ đã tiêu ụ ộ ệ ả ấ

th  4.000 sp v i đ n giá bán 35.000 đ ng/sp. T i đ n v  ụ ớ ơ ồ ạ ơ ị
không có thành ph m t n kho đ u kỳ. Có s  li u v  chi ẩ ồ ầ ố ệ ề
phí t p h p trong kỳ nh  sau:ậ ợ ư

- Chi phí v t li u tr c ti p: 35.000.000 đậ ệ ự ế
- Chi phí nhân công tr c ti p: 25.000.000 đự ế
- Bi n phí SXC: 15.000.000 đế
- Đ nh phí SXC: 40.000.000 đị
- Bi n phí bán hàng & QLDN: 10.000.000 đế
- Đ nh phí bán hàng & QLDN: 20.000.000 đị
- Gi  s , s n ph m d  dang cu i kỳ và đ u kỳ là t ng ả ử ả ẩ ở ố ầ ươ

đ ng nhau. V i tài li u trên, hãy l p báo cáo giá thành ươ ớ ệ ậ
theo ph ng pháp tính giá toàn b  và tr c ti pươ ộ ự ế
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 BÁO CÁO GIÁ THÀNH

                                                          (đvt: 1.000 đ ng)ồ
Kho n m c giá thànhả ụ  PP toàn bộ PP tr c ti pự ế

t ng Zổ Z đv  ị t ng Zổ Z đvị

CP v t li u tr c ti pậ ệ ự ế 35.000 7 35.000 7

CP nhân công tr c ự
ti pế

25.000 5 25.000 5

Bi n phí sx chungế 15.000 3 15.000 3

Đ nh phí sx chungị 40.000 8

t ng c ngổ ộ 115.000 23 75.000 15
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 BÁO CÁO LÃI L                                                      Ỗ
     (đvt: 1.000 đ ng)ồ

Theo công d ng kinh tụ ế Theo cách ng x  c a CPứ ử ủ

Doanh thu 140.000 Doanh thu 140.000

Giá v n hàng bánố 92.000 Bi n phí sx hàng bánế 60.000

LN g pộ 48.000 Bi n phí bán hàng & QLDNế 10.000

CP bán hàng & 
QLDN

30.000 S  d  đ m phíố ư ả 70.000

Đ nh phí sx chungị 40.000

Đ nh phí bán hàng & QLDNị 20.000

LN thu nầ 18.000 LN thu nầ 10.000



43

-  M i quan h  v  l i nhu n gi a hai ph ng pháp :ố ệ ề ợ ậ ữ ươ

LN theo ph ng pháp toàn bươ ộ
    C ng (+): Đ nh phí SXC cho hàng t n đ u kỳ ộ ị ồ ầ
    Tr     (-): Đ nh phí SXC cho hàng t n cu i kỳừ ị ồ ố
     = L i nhu n thu n theo ph ng pháp tr c ti p ợ ậ ầ ươ ự ế

Ch  tiêuỉ t ng c ng ổ ộ b  ph n ộ ậ
A

b  ph n ộ ậ
B

b  ph n ộ ậ
C

Doanh thu 1.000 500 300 200

Bi n phíế 645 300 195 150

SD đ m phíả 355 200 105 50

Đ nh phí tr c ti pị ự ế 110 50 35 25

SD b  ph nộ ậ 245 150 75 25

ĐPhí chung 159

LN thu nầ 95

Báo cáo lãi l  theo b  ph n: (đvt: 1.000đ)ỗ ộ ậ
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 Công d ng và h n ch  c a tính Z theo pp tr c ti pụ ạ ế ủ ự ế
- Công d ng:                                                                        ụ
    + c  s  đ  phân tích mqh CVP ơ ở ể → quy t đ nh cho ế ị
hđkd             + c  s  đ  l p k  ho ch đ c thu n l i     ơ ở ể ậ ế ạ ượ ậ ợ
                               + c  s  đ  th c hi n công tác ki m ơ ở ể ự ệ ể
soát, đánh giá tình hình th c hi n CP                                 ự ệ
                                            + h  tr  công tác ho ch đ nh ỗ ợ ạ ị
và ra các quy t đ nh ế ị
- H n ch :                                                                           ạ ế
     + phân chia CP thành bi n phí và đ nh phí mang tính ế ị
t ng đ i ươ ố → đ  chính xác và tin c y c a LN không cao  ộ ậ ủ
                                                                             + ch  có ỉ
các CP bi n đ i đ c xem xét khi ra quy t đ nh v  ế ổ ượ ế ị ề
đ nh giá bán sp trong ng n h n                                          ị ắ ạ
                    + Giá tr  hàng t n kho trên BCĐKT theo pp ị ồ
tính giá tr c ti p < pp toàn b  ự ế ộ
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